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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả đông lạnh nhanh phôi bò trong ống nghiệm. Tế bào trứng 

bò được nuôi thành thục và thụ tinh trong ống nghiệm ở nồng độ 1, 2 hoặc 5 × 10
6
 tinh trùng/ml trong 6 giờ. Sau đó, 

các phôi nang được đông lạnh nhanh trong môi trường sử dụng TCM199 + BSA (Tissue culture medium-199 + 

Bovine serum albumin) hoặc DPBS + FBS (Dulbecco's phosphate-buffered saline + Fetal bovine serum). Không có 

sự khác biệt đáng kể về tỉ lệ tế bào trứng thành thục khi nuôi trong môi trường BO-IVM hoặc TCM-199. Trứng bò thụ 

tinh trong ống nghiệm với nồng độ 2 × 10
6
 tinh trùng/ml trong 6 giờ cho tỉ lệ thụ tinh và tỉ lệ phôi nang cao nhất. Đông 

lạnh và giải đông phôi bò trong môi trường đông lạnh nhanh DPBS + FBS và TCM199 + BSA cho tỉ lệ phôi sống sau 

giải đông lần lượt là 92,96% và 82,71%, tuy nhiên không có sự khác biệt thống kê về tỉ lệ này giữa hai môi trường. Tỉ 

lệ phôi thoát màng sau giải đông của môi trường TCM199 + BSA đạt 54% cao hơn (P <0,05) so với tỉ lệ này ở môi 

trường DPBS + FBS là 28,8%. Với nhóm phôi chỉnh gene, số lượng phôi sống sau giải đông đạt 96,03% so với 

88,82% ở nhóm phôi IVF. Tỉ lệ phôi sống sau giải đông cũng bị ảnh hưởng bởi yếu tố nguồn gốc của tế bào trứng.  

Từ khóa: Phôi nang, đông lạnh nhanh, phôi bò in vitro. 

Factors Affecting the Efficiency of Rapid Vitrification of in vitro Bovine Embryo  

ABSTRACT 

The research was conducted to improve the quality of in intro bovine embryo vitrification. Bovine oocytes were 

matured then fertilized with frozen-thawed semen at 1, 2 or 5 × 10
6
 sperm/ml for 6 hours to find the optimal 

conditions. The blastocysts were then rapidly frozen in the medium using TCM199 + BSA (Tissue culture medium-

199 + Bovine serum albumin) or DPBS + FBS (Dulbecco's phosphate-buffered saline + Fetal bovine serum). There 

was no significant difference in the maturation rate of oocytes matured in BO-IVM or TCM-199 medium. In vitro 

fertilized bovine oocytes with frozen-thawed sperm at concentration of 2 × 10
6
 sperm/ml for 6 hours gave the highest 

fertilization and blastocyst rate. The survival rate after thawing of bovine embryos frozen in DPBS + FBS and 

TCM199 + BSA medium was 92.96% and 82.71%, respectively, however, there was no significant difference 

between the groups. The hatching rate after thawing of embryos vitrified in TCM 199 + BSA medium reached 54%, 

significantly higher than that of embryos vitrified in DPBS + FBS medium (28.8%). In the gene-edited embryo group, 

the number of survival embryos after thawing reached 96.03 % compared to 88.82 % in the IVF group. The source of 

oocytes also affected the survival rate of embryos after thawing. 

Keywords: Blastocytes, rapid vitrification, bovine in vitro embryos. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sự phát triển cûa công nghệ hỗ trợ sinh sân 

nói chung và kỹ thuêt đông länh nòi riêng đã 

đem läi nhiều tiềm nëng ứng dýng cò ý nghïa 

không chî về kinh tế mà câ trong nghiên cứu 

khoa học. Với nhiều þu điểm nổi bêt, đông länh 

nhanh bìng thuỷ tinh hoá đã trở thành phþơng 

pháp thay thế cho đông länh chêm - giâi đông 

nhanh truyền thống. Nhiều quy trình đông länh 

nhanh khác nhau đã đþợc đề xuçt nhìm mýc 

đích tối þu hòa tî lệ sống cûa phôi bào bao gồm 

phát triển các dýng cý khác nhau để giâm khối 

lþợng dung dðch thûy tinh hóa và để tëng tốc 
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quá trình (Vajta & cs., 1998; Siqueira & cs., 

2011; Villamil & cs., 2012; Do & cs., 2014). 

Ngoài ra, thành phæn các chçt bâo vệ länh nội 

bào nhþ ethylene glycol (EG) và 

dimethylsulfoxide (DMSO) cüng đþợc thay đổi 

nhìm täo ra một hỗn hợp hiệu quâ để thâm 

nhêp vào các tế bào và mô (Vajta & cs., 1996, 

1998; Yokota & cs., 2000; Rodrigues & cs., 

2004a; b; Madeira & cs., 2014).  

Ở nþớc ta trong những nëm gæn đåy, nhiều 

nghiên cứu đþợc triển khai nhìm nhân nhanh 

đàn bñ để thực hiện “Chiến lþợc phát triển chën 

nuôi đến nëm 2020” do Thû tþớng chính phû đề 

ra (16/1/2008). Tuy nhiên, các nghiên cứu này 

còn gặp khò khën do bñ là động vêt đơn thai, 

thời gian mang thai kéo dài, ânh hþởng đến 

hiệu quâ nhân nhanh và câi täo giống. Việc ứng 

dýng công nghệ cçy truyền phôi trên bñ là bþớc 

tiến quan trọng giúp nhån nhanh đàn bñ, đồng 

thời khai thác đþợc þu thế di truyền cûa câ bò 

đực giống và bò cái giống. Tuy nhiên, hiệu quâ 

cçy truyền phôi phý thuộc vào sự đồng pha giữa 

tuổi phôi và giai đoän động dýc cûa bò nhên. Vì 

vêy, phôi bò sân xuçt ra thþờng đþợc yêu cæu 

đông länh và bâo quân trong nitơ lóng để luôn 

sẵn sàng vào thời điểm cçy phôi thích hợp trên 

bò nhên phôi. Tuy nhiên, chçt lþợng phôi bò sau 

giâi đông chþa cao, do đò việc nghiên cứu nâng 

cao hiệu quâ bâo quân phôi bò bìng phþơng 

pháp thûy tinh hóa là việc làm cçp thiết. Thûy 

tinh hóa là quá trình làm länh méu trứng hoặc 

phôi với thời gian rçt nhanh, trong suốt quá 

trình hä nhiệt độ, toàn bộ khối vêt chçt bên 

trong và bên ngoài tế bào chuyển thành däng 

khối đặc, trong suốt giống nhþ thûy tinh (glass- 

like). Hiện nay, thûy tinh hòa là phþơng pháp 

tối þu nhçt đþợc sử dýng để đông länh phôi do 

tính tiết kiệm về mặt thời gian, không tốn chi 

phí về mặt thiết bð đồng thời cüng không hình 

thành tinh thể đá làm tổn thþơng tế bào nhþ 

phþơng pháp đông länh chêm (Mogas, 2019).  

Nghiên cứu này đþợc thực hiện nhìm tìm 

ra môi trþờng nuôi thành thýc trứng, môi 

trþờng thý tinh ống nghiệm, nồng độ tinh trùng 

thích hợp và điều kiện nuôi phôi tối þu nhìm 

nâng cao hiệu quâ täo phôi bò trong phòng thí 

nghiệm, đồng thời so sánh hiệu quâ hai môi 

trþờng đông länh nhanh là TCM199 + BSA và 

DPBS + FBS qua đò nång cao hiệu quâ đông 

länh phôi góp phæn täo nguồn nguyên liệu phôi 

bò chçt lþợng cho sân xuçt thþơng mäi và các 

nghiên cứu chuyên sâu. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Đối tþợng nghiên cứu chính là phôi bò nuôi 

cçy trong ống nghiệm nhìm đánh giá hiệu quâ 

cûa môi trþờng nuôi cçy tế bào trứng bò, môi 

trþờng thý tinh và môi trþờng đông länh nhanh 

phôi bò. Buồng trứng bñ đþợc thu tÿ các lò mổ 

täi đða bàn huyện Đông Anh - Hà Nội và tînh 

Bíc Ninh. Tinh bò H’Mông đông länh cûa Trung 

tâm tinh bò giống Moncada, có chçt lþợng tốt, 

đþợc sử dýng thý tinh ống nghiệm với tế bào 

trứng bñ để täo ra phôi đþợc nuôi trong các môi 

trþờng tổng hợp và điều kiện nuôi in vitro thích 

hợp. Sau đò, tiến hành thu phôi nang ngày 7, 

đông länh nhanh và giâi đông phôi đánh giá 

chçt lþợng phôi sau giâi đông. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Nghiên cứu ânh hưởng của môi 

trường nuôi thành thục trứng đến tỉ lệ 

thành thục của trứng bò in vitro 

Tế bào trứng loäi A và B thu đþợc cò 2 đến 4 

lớp tế bào cên noãn (cumulus) bao quanh trứng, 

các lớp tế bào cên noãn này dày, đều đặn, đồng 

nhçt và liên kết chặt chẽ với nhau, nguyên sinh 

chçt cûa trứng đồng đều, toàn bộ trứng nhìn 

trong và đæy đặn, đþợc nuôi trong môi trþờng 

TCM199 hoặc môi trþờng BO-IVM. Khoâng 50 

tế bào trứng loäi A và B đþợc nuôi trong 500ul 

môi trþờng nuôi trứng bao gồm TCM19 chứa 

muối Earle’s (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) bổ 

sung 0,6mm cysteine (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO, USA), 0,02 AU/ml follicle stimulating 

hormone (FSH-Kyoritsuseiyaku Co., Tokyo, 

Japan), 5% huyết thanh bê (FBS; Invitrogen) và 

50 µg/ml gentamicin (Sigma-Aldrich) hoặc trong 

môi trþờng BO-IVM trong 22 giờ, nuôi trong đïa 

4 giếng (Nunc A/S, Roskilde, Denmark). Quá 

trình nuôi trứng đþợc thực hiện ở 38,5°C trong 

tû cçy chứa 5% CO2, độ èm không khí bão hoà 

(Mori & cs., 2002). Sau 22 giờ nuôi cçy, các tế 

bào trứng đþợc loäi bó màng tế bào cên noãn (tế 

bào cumulus) sử dýng dung dðch Hyaluzonidaza 



Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đông lạnh nhanh phôi bò in vitro 

1188 

(150IU) và tác động cơ học sử dýng pipet thuỷ 

tinh. Sau đò tế bào trứng đþợc nhuộm bìng 

thuốc nhuộm orcein và đánh giá các giai đoän 

phát triển cûa nhån dþới kính hiển vi soi nổi có 

độ phòng đäi 40 læn. 

2.2.2. Nghiên cứu ânh hưởng của nồng  

độ tinh trùng đến tỉ lệ thụ tinh của trứng 

bò sau IVM (in vitro maturation) và khâ 

năng phát triển của phôi bò sau IVF (in 

vitro fertilized) 

Trứng bñ sau IVM đþợc thý tinh trong ống 

nghiệm sử dýng tinh bñ đông länh ở nồng độ 1, 2 

hoặc 5 × 106 tinh trùng/ml. Quá trình thý tinh 

đþợc thực hiện trong 6 giờ; ở 38,5C; 5% CO2, độ 

èm không khí bão hoà. Sau thời gian thý tinh, 

một phæn tế bào trứng sẽ đþợc nhuộm orcein để 

đánh giá tî lệ thý tinh, phæn còn läi đþợc chuyển 

sang môi trþờng nuôi phôi IVC để đánh giá khâ 

nëng phát triển và hình thành phôi nang. 

2.2.3. Đông lạnh phôi bò bằng phương pháp 

thuỷ tinh hoá, đánh giá hiệu quâ môi 

trường đông lạnh nhanh 

Phôi bò sau khi phát triển đến giai đoän 

phôi nang sớm sẽ đþợc tiến hành đông länh phôi 

bìng phþơng pháp làm länh nhanh (phþơng 

pháp thûy tinh hòa). Môi trþờng đông länh 

nhanh là DPBS + FBS hoặc TCM199 + BSA. 

2.3. Xử lí số liệu 

Các chî tiêu đánh giá bao gồm tî lệ tế bào 

trứng phát triển đến giai đoän đæu cûa giâm 

phân II (tî lệ thành thýc), tî lệ phân chia, tî lệ 

hình thành phôi nang, tî lệ phôi sống sau giâi 

đông, tî lệ phôi sống thoát màng sau giâi đông. 

Số liệu là tỷ lệ phæn trëm đþợc chuyển đổi bìng 

hàm acsin trþớc khi phån tích phþơng sai (one 

way ANOVA) hoặc T-test (khi phân tích theo 

cặp đôi). Đối với trþờng hợp phép thử one way 

ANOVA cho kết quâ so sánh cò ý nghïa thống kê 

(P <0,05) thì phþơng pháp least significant 

difference (LSD) đþợc sử dýng để so sánh kết 

quâ theo tÿng cặp. Các so sánh đþợc thực hiện 

trên phæn mềm SAS dành cho Windows phiên 

bân 9.1. 

Các khác biệt với giá trð P ≤0,05 đþợc xem 

là cò ý nghïa thống kê. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của môi trường nuôi thành 

thục trứng đến tỉ lệ thành thục của trứng 

bò in vitro 

Trứng có chçt lþợng loäi A và B đþợc đþa 

vào nuôi trong môi trþờng BO-IVM và TCM199. 

Quá trình nuôi thành thýc diễn ra trong thời 

gian 22 giờ ở nhiệt độ 38,5C; 5% CO2. Sau thời 

gian trên, trứng đþợc đánh giá sự thành thýc 

thông qua phþơng pháp nhuộm nhân bìng thuốc 

nhuộm orcein. Kết quâ đþợc trình bày täi bâng 1. 

Kết quâ bâng 1 cho thçy, trong môi trþờng 

BO-IVM, số tế bào trứng thành thýc là 104 

trứng trên tổng số 120 trứng đät tî lệ  

83,42 ± 5,67% không có sự khác biệt đáng kể với 

tî lệ thành thýc cûa tế bào trứng nuôi trong môi 

trþờng TCM199 (78,85 ± 3,78%). Đồng thời cüng 

không có sự khác biệt giữa tî lệ tế bào trứng 

vþợt qua giai đoän túi mæm (GVBD) khi nuôi 

trong hai môi trþờng kể trên (98,8% và 97,65%). 

Kết quâ này thçp hơn so với Nguyễn Thð Hþơng 

& cs. (2015). Sự khác nhau là do nguồn gốc tế 

bào trứng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến 

hành thu các tế bào trứng bò tÿ buồng trứng thu 

täi lò mổ, trong khi đò tác giâ sử dýng tế bào 

trứng thu tÿ bò sống bìng phþơng pháp siêu åm 

hút trứng. Buồng trứng bò thu täi lò mổ cho 

chçt lþợng tế bào trứng kém hơn tế bào trứng 

thu tÿ bò sống. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của môi trường nuôi đến sự thành thục của trứng bò 

Môi trường Số trứng GVBD (trứng) Tỷ lệ GVBD (%) Số trứng thành thục Tỷ lệ trứng thành thục (%) 

TCM199 88 86  97,65  ±  2,35 68 78,85  ±  3,78 

BO-IVM 120 118  98,8  ±  0,78 104  83,42  ±  5,67 

Ghi chú: Số liệu được biểu diễn dưới dạng: giá trị trung bình (Mean) ± sai số chuẩn (SE); Số lần nhắc lại thí 

nghiệm n = 5. 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ tinh trùng  

đến tỉ lệ phôi phân chia và số lượng phôi nang (ngày thứ 7) 

Nồng độ tinh (triệu/ml) Số trứng (n) Số phôi phân chia  Tỷ lệ phôi phân chia (%) Số phôi nang Tỷ lệ phôi nang (%) 

1 216 88  41,83
a
  ±  6,31 24  11,26

c
 ±  1,85 

2 203 142  69,87
b
  ±  4,07 59  29,1

d
 ±  4,11 

5 174 82  47,46 
a
 ±  3,27 35  20,53

e
 ±  1,49 

Ghi chú: Số liệu được biểu diễn dưới dạng: giá trị trung bình (Mean) ± sai số chuẩn (SE); Số lần nhắc lại thí 

nghiệm là 5-6 lần; Trong cùng một cột, các chữ cái khác nhau a, b và c, d thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

P <0,05.  

Môi trþờng BO-IVM là môi trþờng mua sẵn 

với giá thành cao, môi trþờng TCM199 là môi 

trþờng đþợc chuèn bð täi phòng thí nghiệm với 

giá thành rẻ hơn. Tÿ kết quâ cûa thí nghiệm 

trên, chúng tôi lựa chọn môi trþờng TCM199 

làm môi trþờng nuôi thành thýc trứng bò trong 

các thí nghiệm tiếp theo. 

3.2. Ảnh hưởng của nồng độ tinh trùng đến 

tỉ lệ phôi phân chia và khả năng phát triển 

của phôi bò sau IVF  

Tinh bò H’Mông đông länh đþợc giâi đông 

trong nþớc çm 37C trong 1 phút. Sau đò, loäi 

bó các môi trþờng đã sử dýng để bâo quân tinh 

trùng bìng cách ly tâm và pha loãng tinh trùng 

với nồng độ thích hợp. Trong thí nghiệm này, 

tinh trùng trong môi trþờng thý tinh đþợc sử 

dýng ở các nồng độ khác nhau: 1 × 106/ml,  

2 × 106/ml hoặc 5 × 106/ml. Quá trình thý tinh 

đþợc thực hiện trong 6 giờ ở 38,5C; 5% CO2, độ 

èm không khí bão hoà. Kết quâ đþợc trình bày ở 

bâng 2. 

Nồng độ tinh trùng có ânh hþởng đáng kể 

khâ nëng phån chia và phát triển đến giai đoän 

phôi nang cûa hợp tử (Ward & cs., 2002). Do đò, 

việc xác đðnh nồng độ tinh trùng phù hợp giúp 

đâm bâo tî lệ tế bào trứng đþợc thý tinh cao 

nhþng tî lệ đa thý tinh läi ở mức thçp nhçt. 

Mýc đích cûa thí nghiệm là đánh giá ânh hþởng 

cûa nồng độ tinh trùng đến khâ nëng phát triển 

cûa phôi bò sau thý tinh. Thí nghiệm đþợc tiến 

hành với ba nồng độ tinh 1 × 106, 2 × 106 (6 læn 

nhíc läi) và 5 × 106 (5 læn nhíc läi) với tổng số tế 

bào trứng læn lþợt là 216, 203 và 174 trứng. Kết 

quâ trong bâng 2 cho thçy, nồng độ tinh 2 × 106 

cho tî lệ phôi phân chia và tî lệ hình thành phôi 

nang cao hơn, cò 142 phôi phån chia trong tổng 

số 203 trứng đþợc thý tinh, đät 69,87% so với 

41,83% và 47,46% (P ≤0,05); tî lệ phôi nang đät 

29,1% so với 11,26% và 20,53% (P ≤0,05). 

3.3. Kết quả đông lạnh phôi bò bằng 

phương pháp thủy tinh hóa  

3.3.1. Đông lạnh nhanh phôi bò bằng môi 

trường DPBS + FBS hoặc TCM 199 + BSA 

Đánh giá ânh hþởng cûa môi trþờng đông 

länh đến tî lệ phôi nang sống sau giâi đông cho 

thçy, không có sự khác biệt thống kê về tî lệ này 

giữa hai nhòm phôi đþợc đông länh trong môi 

trþờng DPBS + FBS hoặc TCM199 + BSA. Tuy 

nhiên, chçt lþợng phôi sau giâi đông giữa hai 

nhòm môi trþờng có sự chênh lệch đáng kể. Với 

các phôi nang đþợc đông länh trong môi trþờng 

DPBS + FBS, khi giâi đông cho số lþợng phôi 

nang thoát màng là 85 trên tổng số 332 phôi 

sống, đät tî lệ 28,8%. Tî lệ này tëng lên đáng kể 

khi phôi đþợc đông länh trong môi trþờng 

TCM199 + BSA với 25/39 phôi thoát màng và 

đät 54% (P <0,05). Những tổn thþơng do quá 

trình đông länh đến tế bào trứng có thể xây ra ở 

tçt câ các công đoän nhþ hä nhiệt, làm mát, 

đông länh, rã đông và làm çm. Trong quá trình 

làm länh, tổn thþơng tế bào do länh xây ra ở 15 

đến -5°C, sự hình thành tinh thể bëng nội bào 

xây ra ở -5 đến -80°C và tổn thþơng đứt gãy đối 

với màng zona pellucida (ZP) và tế bào chçt xây 

ra ở -15 đến -50°C (Vajta & Nagy, 2006). Trong 

giai đoän rã đông và làm çm, nhiễm độc các 

chống länh và tổn thþơng thèm thçu thþờng xây 

ra đối với tế bào trứng. 
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Bảng 3. Khả năng phát triển của phôi bò sau giải đông 

Môi trường Số phôi 
Số phôi sống 
sau giải đông 

Tỷ lệ phôi sống 
sau giải đông (%) 

Số phôi  
thoát màng 

Tỷ lệ phôi thoát màng 
(%) 

DPBS + FBS 367 332  92,96 ± 1,38 85 
 

28,8
a
 ± 3,2 

TCM199 + BSA 45 39  82,71 ± 6,74 25 
 

54
b
 ± 13,25 

Ghi chú: Số liệu được biểu diễn dưới dạng: giá trị trung bình (Mean) ± sai số chuẩn (SE); Số lần nhắc lại thí 

nghiệm là 5-6 lần; Trong cùng một cột, các chữ cái khác nhau a, b thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

P <0,05.  

Bảng 4. Tỉ lệ phôi sống sau giải đông theo nhóm phôi  

Nhóm phôi 
Số 

phôi 
Số phôi sống 
sau giải đông  

Tỷ lệ phôi sống 
sau giải đông (%) 

Số phôi 
thoát màng 

Tỷ lệ phôi thoát màng 
(%) 

Phôi chỉnh sửa gene 180 170 
 

96,03
a
 ± 1,55 50  32,9 ± 4,75 

Phôi IVF 232 201 
 

88,82
b
 ± 2,14 60  28,27 ± 4,19 

Ghi chú: Số liệu được biểu diễn dưới dạng: giá trị trung bình (Mean) ± sai số chuẩn (SE); Số lần nhắc lại thí 

nghiệm là 5-6 lần; Trong cùng một cột, các chữ cái khác nhau  a,b thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê  

P <0,05. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của nguồn gốc tế bào trứng 

đến khả năng sống sót của phôi sau giải đông 

Nguồn gốc Số phôi 
Số phôi sống 
sau giải đông 

Tỷ lệ phôi sống 
sau giải đông (%) 

Số phôi thoát màng 
Tỷ lệ phôi thoát màng 

 (%) 

Bò H’Mông 222 211 
 

96,07
a
 ± 1,42 74  34,56 ± 4,35 

Bò sữa 149 129 
 

89,2
b
 ± 2,59 31  26,72 ± 4,9 

Bò Úc 41 31 
 

79,54
b
 ± 5,73 5  18,89 ± 11,6 

Ghi chú: Số liệu được biểu diễn dưới dạng: giá trị trung bình (Mean) ± sai số chuẩn (SE); Số lần nhắc lại thí 

nghiệm là 5-6 lần; Trong cùng một cột, các chữ cái khác nhau a, b, c thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

P <0,05. 

Số lþợng phôi nang bò sống và thoát màng 

sau giâi đông ânh hþởng trực tiếp đến hiệu quâ 

cçy truyền phôi trên bò. Tÿ kết quâ cûa thí 

nghiệm trên, chúng tôi lựa chọn môi trþờng 

TCM199 + BSA làm môi trþờng đông länh phôi 

cho các thí nghiệm chuyên sâu trên bò. 

Số lþợng phôi nang bò sống và thoát màng 

sau giâi đông ânh hþởng trực tiếp đến hiệu quâ 

cçy truyền phôi trên bò. Tÿ kết quâ cûa thí 

nghiệm trên, chúng tôi lựa chọn môi trþờng 

TCM199 + BSA làm môi trþờng đông länh phôi 

cho các thí nghiệm chuyên sâu trên bò. 

3.3.2. Giâi đông phôi và đánh giá tỉ lệ phôi 

sống sót sau đông lạnh, giâi đông 

Xung điện tế bào là một phþơng pháp phån 

phối vêt lý phổ biến. Nó áp dýng các xung cûa 

dñng điện để kích thích sự mở täm thời cûa các 

lỗ trên màng tế bào, cho phép vên chuyển phức 

hợp gen vào tế bào. Trên bò, hiệu quâ chuyển 

gen chî đät khoâng 3% trong khi đò, tî lệ phát 

triển thành con tÿ giai đoän phôi nang chî đät 

18% (West & Gill, 2016). Mýc đích cûa thí 

nghiệm để đánh giá ânh hþởng cûa quá trình 

xung điện chînh sửa gen đến khâ nëng hồi phýc 

cûa phôi sau đông länh. Tÿ bâng 4 cho thçy, tî 

lệ phôi nang thoát màng cûa nhóm phôi IVF 

thçp hơn, cò 60 phôi nang thoát màng trên tổng 

số 201 phôi sống sau giâi đông, chiếm 28,27% so 

với 32,9% các phôi nang nìm trong nhóm có 

chînh sửa gene. Tî lệ phôi sống sau giâi đông 

cûa nhóm phôi chînh sửa gene là 96,03% cao 

hơn đáng kể so với tî lệ này ở nhòm phôi thþờng 

là 88,82%. Tÿ kết quâ trên cho thçy tác động 
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cûa xung điện chînh sửa gen không làm ânh 

hþởng đến khâ nëng sống sót cûa phôi sau giâi 

đông mà cñn làm tëng khâ nëng thoát màng cûa 

phôi sau giâi đông. 

Bâng 5, chúng tôi thu méu buồng trứng cûa 

ba giống bò: bò H’Mông, bò sữa và bò Úc. Sau 

đò, täo phôi và tiến hành đông länh phôi nang. 

Kết quâ thí nghiệm cho thçy, tổng số phôi 

nghiên cứu cûa ba giống bò H’Mông, bò sữa và 

bò Úc læn lþợt là 222, 149 và 41, trong đò số 

phôi nang sống sau giâi đông tþơng ứng 211, 

129 và 31. Qua đò, nhên thçy tî lệ phôi sống sau 

giâi đông cûa phôi bò H’Mông đät 96.07% cao 

hơn đáng kể so với nhóm bò sữa và bò Úc là 

89,2% và 79,54% (P <0,05). Mặc dù, tî lệ phôi 

sống sau giâi đông cò sự chênh lệch giữa các 

nhóm bò, tuy nhiên chçt lþợng phôi sau giâi 

đông không cò sự khác biệt cò ý nghïa thống kê. 

Nhóm bò H’Mông, tî lệ phôi thoát màng sau giâi 

đông đät 74/211 phôi nang sống chiếm 34,56% 

cao hơn không đáng kể so với nhóm bò sữa và bò 

Úc (26,72% và 18,89%). 

Kết quâ cûa thí nghiệm trên cho thçy 

nguồn gốc tế bào trứng có ânh hþởng trực tiếp 

đến tî lệ phôi nang sống sau giâi đông. 

4. KẾT LUẬN 

Đông länh và giâi đông phôi bñ trong môi 

trþờng đông länh nhanh DPBS + FBS và 

TCM199 + BSA cho tî lệ phôi sống sau giâi đông 

læn lþợt là 92,96% và 82,71%, tuy nhiên không 

có sự khác biệt thống kê về tî lệ này giữa hai 

môi trþờng. Tî lệ phôi sống thoát màng sau giâi 

đông cûa môi trþờng TCM199 + BSA đät 54%, 

cao hơn đáng kể so với tî lệ này ở môi trþờng 

DPBS + FBS là 28,8% 

Xung điện chînh sửa gen không làm ânh 

hþởng đến tî lệ phôi sống sau giâi đông mà còn 

làm tëng khâ nëng thoát màng cûa phôi sau giâi 

đông. Với nhóm phôi chînh gene, số lþợng phôi 

sống sau giâi đông đät 170/180 phôi đông länh, 

chiếm 96,03% so với 88,82% ở nhòm phôi thþờng. 

Tî lệ phôi sống sau giâi đông cüng bð ânh 

hþởng bởi yếu tố nguồn gốc cûa tế bào trứng. 

Với những tế bào trứng đþợc thu tÿ bò H’Mông 

cho tî lệ phôi sống sau giâi đông đät 96,07% cao 

hơn đáng kể tế bào trứng thu tÿ nhóm bò sữa và 

bò Úc (89,2% và 79,54%) 
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